
                                           MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

                                           MÔN : HĐTNHN 8 –Năm học 2024-2025                 

Tên bài học 

                                         MỨC ĐỘ 

Tổng số câu 
Điểm 

số 
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng VD cao 

TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 

Chủ đề 1: Em 

với nhà 

trường 

2 0 3 0 0 0 0 1 5 1 3,5 

Chủ đề 2: 

Khám phá bản 

thân 

5 0 2 0 0 1 0 0 7 1 6,5 

Tổng số câu 

TN/TL 
7 0 5 0  1 0 1 12 2 10,0 

Điểm số 3,5 0 2,5 0  3,0 0 1,0 6,0 4,0 10,0 

Tổng số điểm 

3,5 điểm 

     35% 

2,5 điểm 

25% 

3,0 điểm 

30% 

1,0 điểm 

10% 

     10 điểm 

         100 % 

10 

điểm 

Tỷ lệ % các 

mức độ  
                  60 %                         40%                   100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                    BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

                                      MÔN HĐTNHN 8 – Năm học 2024- 2025 

Nội dung Mức độ                Yêu cầu cần đạt 

Chủ đề 1 

Em với nhà 

trường 

Nhận biết 
- Dấu hiệu bắt nạt học đường. 

-Cách phòng tránh bắt nạt học đường. 

Thông hiểu 
-Hiểu và lí giải được  cách xây dựng và  gìn giữ tình bạn. 

-Hiểu được việc làm góp phần xây dựng truyền thống nhà trường 

Vận dụng  

Vận dụng cao 
-Kể được một số việc làm cụ thể của bản thân để góp phần xây dựng 

truyền thống nhà trường. 

Chủ đề 2 

Khám phá 

bản thân 

Nhận biết 

-Biết cách điều chỉnh bản thân 

-Biểu hiện của cảm xúc tích cực 

-Điều kiện để thương thuyết hiệu  quả 

-Điều kiện  tranh biện hiệu quả. 

-Nét tính cách tích cực 

Thông hiểu 
-Hiểu được nét đặc trưng trong tính cách của bản thân 

-Hiểu được ý nghĩa của tranh biện và thương thuyết. 

Vận dụng -Đưa ra quan điểm của bản thân trước một tình huống có vấn đề. 

Vận dụng cao  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM  

 PHẦN I. TRẮC NGHIỆM. Đúng mỗi câu được 0.5 điểm.   

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4  Câu 5 Câu 

6 

Câu 7 Câu 

8 

Câu 

9 

Câu 

10 

Câu 

11 

Câu 

12 

B C B C A D A B B D A D 

 PHẦN II. TỰ LUẬN (4 điểm)  

Câu 1.(3,0điểm) 

- Ủng hộ:Mạng xã hội cập nhật thông tin mới nhanh hơn tất cả các kênh truyền thông khác.  

 Thực tế có rất nhiều người đã sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm thông tin mới. Tỉ lệ số 

người sử dụng các trang mạng xã hội trên thế giới và Việt Nam ngày càng gia tăng.  



Kết luận: Mạng xã hội hữu ích cho mọi người trong tìm kiếm thông tin nhưng cần phải 

được kiểm chứng.  

- Phản đối: Mạng xã hội truyền tải nhiều thông tin không đáng tin cậy và sai sự thật. 

 Thực tế cho thấy không ít người đã tìm kiếm những thông tin chưa được kiểm chứng, 

gây ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống. 

Kết luận: Mạng xã hội hữu ích cho mọi người trong tìm kiếm thông tin nhưng cần phải 

được kiểm chứng. 

Câu 2.(1,0 điểm) 

 -HS chia sẻ. 

   +Nêu được ba việc làm trở lên thì được 1,0 điểm. 

   +Nêu được 1-2 việc làm nhưng mắc lỗi diễn đạt , dấu câu thì được 0,25-,0,75. 

* GV thu bài và đánh giá 

Đánh giá Kết quả 

Đạt     Bài làm từ 5 điểm trở lên  

Chưa đạt     Bài làm dưới 5 điểm. 

 

 


